
Phụ lục I
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ GIAO NHIỆM VỤ VÀ CÔNG BỐ 

XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TUÝ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 
166/2026/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2026 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Công văn số 5205/SYT-NVY ngày 16/9/2026 của Sở Y tế)

1. Trạm Y tế xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi: Công văn số 5023/SYT-
NVY ngày 08 tháng 9 năm 2026 của Sở Y tế về thống nhất, giao nhiệm vụ và 
công bố Cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy đối với Trạm Y tế xã Sa 
Loong, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum: 
Công văn số 5082/SYT-NVY ngày 10 tháng 9 năm 2026 của Sở Y tế về thống 
nhất, giao nhiệm vụ và công bố Cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy đối với 
Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum

Tổng cộng: 02 đơn vị.
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Phụ lục II
DANH MỤC HỒ SƠ CỦA CÁC BỆNH VIỆN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 SỞ Y TẾ; CÁC BỆNH VIỆN TƯ NHÂN ĐỀ NGHỊ GIAO NHIỆM VỤ 

XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TUÝ
(Kèm theo Công văn số       /SYT-NVY ngày    /9/2026 của Sở Y tế)

1. Tờ trình/văn bản đề nghị giao nhiệm vụ và công bố Cơ sở xác định tình 
trạng nghiện ma túy (theo mẫu 1).

2. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị.
3. Bảng kê cơ sở vật chất, danh mục thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của 

cơ sở xác định tình trạng nghiện ma tuý (chỉ kê khai nội dung liên quan đến 
nhiệm vụ xác định tình trạng nghiện ma tuý).

4. Văn bằng chuyên môn; chứng chỉ/giấy phép hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh; chứng nhận tập huấn xác định tình trạng nghiện ma tuý của các cá 
nhân tham gia xác định tình trạng nghiện ma tuý.
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Phụ lục III
DANH MỤC HỒ SƠ ĐỐI VỚI TRẠM Y TẾ ĐỀ NGHỊ GIAO NHIỆM VỤ 

XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TUÝ
(Kèm theo Công văn số      /SYT-NVY ngày    /9/2026 của Sở Y tế)

1. Tờ trình/văn bản đề nghị giao nhiệm vụ và công bố Cơ sở xác định tình 
trạng nghiện ma túy (theo mẫu 2).

2. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Trạm Y tế.
3. Bảng kê cơ sở vật chất, danh mục thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự Trạm 

Y tế (chỉ kê khai nội dung liên quan đến nhiệm vụ xác định tình trạng nghiện ma 
tuý).

4. Văn bằng chuyên môn; chứng chỉ/giấy phép hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh; chứng nhận tập huấn xác định tình trạng nghiện ma tuý của các cá 
nhân tham gia xác định tình trạng nghiện ma tuý.

Mẫu 1
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TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________

Số:          /TTr-XXX Quảng Ngãi, ngày     tháng    năm 2026
 

TỜ TRÌNH
Về việc giao nhiệm vụ và công bố 

Cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ  Luật Phòng, chống ma túy số 120/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 166/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của 

Chính phủ Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.
Căn cứ Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 14 tháng 01 năm 2026 của Tỉnh ủy về 

tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác phòng, chống và kiểm soát 
ma túy trong tình hình mới;

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2026 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy 
giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đạt 
"Tỉnh không ma túy”; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2026 
của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Triển khai thực hiện Nghị định số 
166/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ và Thông tư số 14/2026/TT-
BYT ngày 16/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về xác định tình trạng nghiện ma 
túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ Công văn số     /SYT-NVY ngày    tháng 9 năm 2026 của Sở Y tế 
tỉnh Quảng Ngãi về triển khai công bố cơ sở xác định tình trạng nghiện ma tuý 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đơn vị............... trình Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi xem xét giao nhiệm vụ Cơ 
sở xác định tình trạng nghiện ma tuý và công bố, đăng tải trên Trang thông tin 
điện tử của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi theo quy định cụ thể như sau:

1. Thông tin về Cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy

TT Tên cơ sở Địa chỉ Bác sĩ xác định tình trạng 
nghiện

Số điện thoại 
liên hệ

01 Trung tâm Điều 

138 Bắc BS CKI Tô Văn Trinh 0905339506
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TT Tên cơ sở Địa chỉ Bác sĩ xác định tình trạng 
nghiện

Số điện thoại 
liên hệ

BS CKI Y Hương Chưng 0976728076

BS CKI Đinh Thị Thu Cúc 0988274317

trị và Nuôi 
dưỡng người 
bệnh tâm thần 

Kon Tum

Kạn, 
phường Kon 

Tum, tỉnh 
Quảng Ngãi BS CKI A Hoàn 0386127022

2. Hồ sơ gửi kèm gồm:
- Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị.

- Quyết định điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cở 
sở: Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum.

- Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận tham gia đào tạo khoá 
học “Chuẩn đoán và xác định tình trạng nghiện ma tuý” của cá nhân người được 
giao thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy.

- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở xác định tình 
trạng nghiện ma túy.

Đề nghị Sở Y tế xem xét, giao nhiệm vụ và công bố Cơ sở xác định tình 
trạng nghiện ma túy đối với Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm 
thần Kon Tum theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
……
……

GIÁM ĐỐC
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Mẫu 2

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TTr-UBND    ……., ngày      tháng      năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc giao nhiệm vụ và công bố Cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ  Luật Phòng, chống ma túy số 120/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 166/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của 

Chính phủ Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.
Căn cứ Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 14 tháng 01 năm 2026 của Tỉnh ủy về 

tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác phòng, chống và kiểm soát 
ma túy trong tình hình mới;

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2026 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy 
giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đạt 
"Tỉnh không ma túy”; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2026 
của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Triển khai thực hiện Nghị định số 
166/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ và Thông tư số 14/2026/TT-
BYT ngày 16/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về xác định tình trạng nghiện ma 
túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ Công văn số     /SYT-NVY ngày   tháng 9 năm 2026 của Sở Y tế 
tỉnh Quảng Ngãi về triển khai công bố cơ sở xác định tình trạng nghiện ma tuý 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trên cơ sở đề xuất của Trạm Y tế …. (Tại Tờ trình/Văn bản số ……..), 
Ủy ban nhân dân xã/phường ….. trình, đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi xem xét 
giao nhiệm vụ Cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy và công bố, đăng tải trên 
Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Quang Ngãi theo quy định, cụ thể như sau:

1. Thông tin về Cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy

TT Tên cơ sở Địa chỉ Người chịu 
trách nhiệm

Số điện thoại 
liên hệ

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-Phong-chong-ma-tuy-2025-so-120-2025-QH15-666019.aspx
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TT Tên cơ sở Địa chỉ Người chịu 
trách nhiệm

Số điện thoại 
liên hệ

01 Trạm Y tế xã Sa Loong
(Điểm Y tế Sa Loong)

Thôn Giang Lố 1, 
xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi
BS Y Huyền1 0346911863

2. Hồ sơ gửi kèm gồm
- Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Trạm Y tế.
- Quyết định điều chỉnh Giấy phép hoạt động khi thay đổi tên, địa chỉ 

nhưng không thay đổi địa điểm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề của cá nhân người được giao thực hiện 

xác định tình trạng nghiện ma túy.
- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở xác định tình 

trạng nghiện ma túy.
Đề nghị Sở Y tế xem xét, giao nhiệm vụ và công bố Cơ sở xác định tình 

trạng nghiện ma túy đối với Trạm Y tế xã ……..theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đảng ủy xã; TT HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- VP HĐND&UBND xã;
- Phòng Văn hóa - Xã hội;
- Trạm Y tế xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

1 Bác sĩ định hướng chuyên khoa tâm thần
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